
SỞ Y TẾ BẮC NINH 

BỆNH VIỆN SẢN NHI 

 

Số:  601 /QĐ-BVSN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

 

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 7 năm 2024   
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Mua thuốc 

Generic tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh năm 2024 (Lần 2)  

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2024; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của 

Bộ kế hoạch đầu tư về việc  Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa 

chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 17/05/2024 của Bộ Y tế về việc 

Quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở Y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 435/QĐ-BVSN ngày 03/6/2024 của Giám đốc Bệnh 

viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự 

toán mua sắm: Mua thuốc Generic tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh năm 

2024 (Lần 2); 

Căn cứ Quyết định số 464/QĐ-BVSN ngày 10/6/2024 của Giám đốc Bệnh 

viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh về việc Phê duyệt E- Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Mua 

thuốc Generic tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh năm 2024 (Lần 2); 

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT của Tổ chuyên gia ngày 19/7/2024; 

Căn cứ Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu 

Mua thuốc Generic tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh năm 2024 (Lần 2) ngày   

24/7/2024 của Tổ chuyên gia đấu thầu thuốc thuộc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc 

Ninh; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định của Tổ thẩm định đấu thầu thuốc tại Bệnh viện 

Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh ngày 25/7/2024, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua thuốc Generic 

tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh năm 2024 (Lần 2) thuộc kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu, bao gồm: 



- Tên dự toán mua sắm: Mua thuốc Generic tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc 

Ninh năm 2024 (Lần 2). 

- Tên gói thầu: Mua thuốc Generic tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh năm 

2024 (Lần 2) 

- Tên đơn vị trúng thầu:  Tên nhà thầu, số mặt hàng, giá trị trúng thầu. 

(Theo bản phụ lục 1 đính kèm). 

- Giá đề nghị trúng thầu: Danh sách các mặt hàng, giá trị trúng thầu từng 

mặt hàng của các nhà thầu (Theo danh sách chi tiết tại phụ lục 2 kèm theo) 

Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, và các loại thuế khác,.... Bên mua không 

phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào. 

- Nguồn vốn: Nguồn thu hoạt động sự nghiệp của bệnh viện. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Giao Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh căn cứ nội dung được phê duyệt tại 

Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy 

định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: 

TCKT, Khoa Dược và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
  - Như Điều 3; 

  - Lưu: VT, HST. 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA CHỦ ĐẦU TƯ 

[ký tên, đóng dấu] 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Nam 
 

 

 

 



PHỤ LỤC 1 

TÊN NHÀ THẦU, SỐ MẶT HÀNG, GIÁ TRỊ TRÚNG THẦU 

(Kèm Quyết định số 601/QĐ-BVSN ngày 25 tháng 07 năm 2024 của Giám đốc 

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh) 

ST

T 

Mã nhà 

thầu 
Tên nhà thầu 

Số mặt 

hàng 

Giá trị thành 

tiền (đồng) 

1 NT01 
CÔNG TY CỔ PHẦN AFP GIA 

VŨ 
02 27.825.000 

2 NT02 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

AMERIVER VIỆT NAM 
02 111.600.000 

3 NT04 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH 

ĐỊNH (BIDIPHAR) 

01 142.779.000 

4 NT05 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC Á 

CHÂU 
01 112.000.000 

5 NT06 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

DANAPHA 
05 79.090.500 

6 NT07 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẮC NINH 
11 453.393.300 

7 NT08 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẾN TRE 
04 186.250.000 

8 NT09 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM CPC1 HÀ NỘI 
10 1.171.290.000 

9 NT10 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM HƯỚNG VIỆT 
01 136.670.000 

10 NT11 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM MEZA 
03 95.970.000 

11 NT12 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM RIGHMED 
01 249.500.000 



ST

T 

Mã nhà 

thầu 
Tên nhà thầu 

Số mặt 

hàng 

Giá trị thành 

tiền (đồng) 

12 NT13 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM SANTA VIỆT NAM 
02 48.135.000 

13 NT14 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM SÔNG NHUỆ 
01 79.800.000 

14 NT15 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 
15 1.561.574.500 

15 NT16 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM THUẬN AN PHÁT 
01 118.000.000 

16 NT17 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TND VIỆT NAM 
01 222.660.000 

17 NT18 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 
03 178.447.500 

18 NT19 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ 

BÁCH LINH 

01 120.000.000 

19 NT20 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI 

THỦY 

03 94.800.000 

20 NT21 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VĨNH PHÚC 
14 421.099.500 

21 NT22 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG 
04 148.300.000 

22 NT23 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 02 4.895.000 

23 NT24 
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - 

DƯỢC PHẨM MEKOPHAR 
01 16.549.500 



ST

T 

Mã nhà 

thầu 
Tên nhà thầu 

Số mặt 

hàng 

Giá trị thành 

tiền (đồng) 

24 NT25 
CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN 

NHIÊN VÀ CUỘC SỐNG 
02 44.100.000 

25 NT26 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DƯỢC PHẨM - THIẾT BỊ Y 

TẾ - HÓA CHẤT HÀ NỘI 

02 265.500.000 

26 NT29 
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP 

KHẨU Y TẾ DOMESCO 
01 24.150.000 

27 NT30 
CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT 

ĐỨC 
01 260.000.000 

28 NT31 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN HƯNG THÀNH 
01 18.480.000 

29 NT32 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 

THÁI BÌNH 

01 104.850.000 

30 NT33 
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

GIGAMED 
01 21.080.000 

31 NT34 
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

MEDX 
01 504.000 

32 NT35 
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

TÂN AN 
01 1.984.500 

33 NT36 
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

THIÊN MINH 
03 33.195.500 

34 NT37 
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

VIHAPHA 
01 8.070.000 

35 NT38 
CÔNG TY TNHH DƯỢC VẬT 

TƯ Y TẾ DHC 
01 572.550 



ST

T 

Mã nhà 

thầu 
Tên nhà thầu 

Số mặt 

hàng 

Giá trị thành 

tiền (đồng) 

36 NT39 
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

VIETAMERICAN 
01 28.000.000 

37 NT40 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 
07 561.377.500 

38 NT41 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM DUY ANH 
01 131.500.000 

39 NT42 

Liên danh thầu Công ty cổ phần 

thương mại Minh Dân – Công ty cổ 

phần dược phẩm Minh Dân 

06 60.182.000 

  Tổng 120 7.344.174.850 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 2 

DANH MỤC, NHÀ THẦU, GIÁ TRỊ CHI TIẾT ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT 

(Kèm Quyết định số 601 /QĐ-BVSN ngày 25  tháng 07 năm 2024 của Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh) 

 

 

STT

Mã 

phần/ 

lô

Mã 

thuốc
Tên thuốc

Tên hoạt chất/ 

Tên thành phần 

của thuốc

Nồng độ, 

hàm 

lượng

Đường 

dùng

Dạng bào 

chế 
Quy cách 

Nhóm 

thuốc

Hạn 

dùng/ 

Tuổi thọ 

(tháng)

GĐKLH hoặc 

GPNK
Cơ sở sản xuất

Nước 

sản 

xuất

Đơn vị 

tính

 Số lượng 

dự thầu 

Đơn giá dự 

thầu
Thành tiền

Nhà 

thầu

Ghi 

chú

1
PP2400

061605
G01 Aciclovir 200mg Aciclovir 200mg Uống Viên nén

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

4 36 tháng 893110065324

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Việt 

Nam
Viên 2.000 401,00 802.000,00 NT42

2
PP2400

061606
G02 Azein Inj. Acyclovir 250mg Tiêm

Bột đông 

khô pha 

tiêm

Hộp 10 lọ 2 36 tháng VN-21540-18
Myung In 

Pharm.Co., Ltd
Korea Lọ 100 252.000,00 25.200.000,00 NT20

3
PP2400

061608
G04

Chiamin-S-2 

Injection 
Acid amin

9,12%, 

20ml
Tiêm

Dung 

dịch tiêm

Hộp 5 

ống 20ml
2 60 tháng VN-14366-11 

Siu Guan Chem. 

Ind. Co., Ltd. 

Đài 

Loan
 Ống 4.000 19.950,00 79.800.000,00 NT14

4
PP2400

061610
G06 Katrypsin

Alphachymotrypsi

n

21 

microkatal

s

Uống Viên nén

Hộp 15 

vỉ x 10 

viên

4 24
893110347723 

(VD-18964-13)

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Khánh Hoà

Việt 

Nam
Viên 3.000 168,00 504.000,00 NT34

5
PP2400

061611
G07 Halixol

Ambroxol 

hydrochloride 
15mg/5ml Uống Siro

Hộp 1 lọ 

100ml
1 60 tháng VN-17427-13

Egis 

Pharmaceuticals 

Private Limited 

Company

Hungar

y
Lọ 2.500 58.275,00 145.687.500,00 NT08

6
PP2400

061613
G09 Ambroxol Ambroxol HCl 

15mg/5 

ml
 Uống  Siro

Hộp 1 

chai 60ml
4 36 tháng

VD-21200-14

(893100138324)

Công ty Cổ phần 

Dược Danapha

Việt 

Nam
Chai 1.500 9.000,00 13.500.000,00 NT06

7
PP2400

061614
G10 Amikan

Amikacin (dưới 

dạng Amikacin 

sulfat)

500mg/2m

l; 2ml
Tiêm

Dung 

dịch tiêm

Hộp 1 lọ 

2ml
1 24 tháng VN-17299-13

Anfarm Hellas 

S.A 
Hy Lạp Lọ 4.000 23.590,00 94.360.000,00 NT11

8
PP2400

061615
G11 Vinphacine 250

Amikacin (dưới 

dạng Amikacin 

sulfat)

250mg/2m

l
Tiêm

Dung 

dịch tiêm

Hộp 1 vỉ 

x 10 ống 

x 2ml

4 36 tháng

VD-32034-19 

(CV gia hạn số 

166/QĐ-QLD 

ngày 12/03/2024)

Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt 

Nam
Ống 2.000 7.150,00 14.300.000,00 NT21

9
PP2400

061616
G12

Diaphyllin 

Venosum

Theophylin-

ethylendiamin
240mg Tiêm

Dung 

dịch  

thuốc tiêm

Hộp 5 

ống 5ml
1 60 tháng VN-19654-16

Gedeon Richter 

Plc

Hungar

y
Ống 10 17.500,00 175.000,00 NT08

10
PP2400

061617
G13 BFS - Amiron

Amiodaron 

hydroclorid

150mg/3m

l; 3ml
Tiêm

Dung 

dịch tiêm

Hộp 10 

lọ nhựa x 

3ml

4 36 tháng VD-28871-18

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

Việt 

Nam
Lọ 5 24.000,00 120.000,00 NT09



 

STT

Mã 

phần/ 

lô

Mã 

thuốc
Tên thuốc

Tên hoạt chất/ 

Tên thành phần 

của thuốc

Nồng độ, 

hàm 

lượng

Đường 

dùng

Dạng bào 

chế 
Quy cách 

Nhóm 

thuốc

Hạn 

dùng/ 

Tuổi thọ 

(tháng)

GĐKLH hoặc 

GPNK
Cơ sở sản xuất

Nước 

sản 

xuất

Đơn vị 

tính

 Số lượng 

dự thầu 

Đơn giá dự 

thầu
Thành tiền

Nhà 

thầu

Ghi 

chú

11
PP2400

061620
G16

Curam 

250mg/5ml

Amoxicillin (dưới 

dạng Amoxicillin 

trihydrate) 

250mg/5ml; Acid 

clavulanic (dưới 

dạng Kali 

clavulanate) 

62,5/5ml

250mg/5m

l + 

62.5mg/5

ml

Uống

Bột pha 

hỗn dịch 

uống

Hộp 1 

chai 7,5g 

bột để 

pha 60ml 

hỗn dịch

1 36 tháng VN-17450-13 Sandoz GmbH Áo Chai 1.200 83.000,00 99.600.000,00 NT40

12
PP2400

061621
G17

Amoxicilin/Acid 

 clavulanic      

250/31,25 

Amoxicilin (dưới 

dạng Amoxicilin 

trihydrat); Acid 

clavulanic (dưới 

dạng Kali 

clavulanat + 

Avicel)

250mg + 

31,25mg
Uống

Bột pha 

hỗn dịch

Hộp 12 

gói x 1,5g
4 24 tháng

VD-22488-15

(QĐ gia hạn số: 

302 /QĐ-QLD 

ngày 27/4/2023 

được gia hạn đến 

31/12/2024)

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Việt 

Nam
Gói 2.500 1.006,00 2.515.000,00 NT42

13
PP2400

061622
G18

Midantin 

875/125

Amoxicilin (dưới 

dạng Amoxicilin 

trihydrat); Acid 

Clavulanic (dưới 

dạng Clavulanat 

kali kết hợp với 

Avicel 1:1)

875mg + 

125mg
Uống

Viên nén 

bao phim

Hộp 1 túi 

x 2 vỉ x 7 

viên

4 24 tháng

VD-25214-16

(QĐ gia hạn số: 

302 /QĐ-QLD 

ngày 27/4/2023 

được gia hạn đến 

31/12/2024)

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Việt 

Nam
Viên 25.000 2.092,00 52.300.000,00 NT42

14
PP2400

061623
G19 Ama-Power

Ampicilin (dưới 

dạng Ampicilin 

natri); Sulbactam 

(dưới dạng 

Sulbactam  natri)

1g + 0,5g Tiêm
Bột pha 

tiêm
Hộp 50 lọ 1 36 tháng

VN-19857-16

(Gia hạn đến 

30/12/2027 theo 

QĐ số 853/QĐ-

QLD ngày 

30/12/2022)

S.C. Antibiotice 

S.A.
Rumani Lọ 3.600 61.850,00 222.660.000,00 NT17

15
PP2400

061624
G20 Atosiban-BFS

 Atosiban (dưới 

dạng Atosiban 

acetat)

7,5mg/ml; 

 5ml
Tiêm

Dung 

dịch tiêm

Hộp 1 lọ 

x lọ 5ml
4 24 tháng VD-34930-21

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

Việt 

Nam
Lọ 30 1.575.000,00 47.250.000,00 NT09

16
PP2400

061625
G21 Atropin sulfat Atropin sulfat

0,25mg/1

ml
Tiêm

Dung 

dịch tiêm

Hộp 100 

ống x1ml
4 36 tháng

VD-24897-16 

(CV gia hạn số 

62/QĐ-QLD 

ngày 08/02/2023)

Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt 

Nam
Ống 4.000 425,00 1.700.000,00 NT21

17
PP2400

061626
G22 Asigastrogit

Attapulgit  hoạt 

hóa + nhôm 

hydroxyd khô + 

magnesi carbonat

2,5g 

+0,25g 

+0,25g

Uống

Bột pha 

hỗn dịch 

uống

Hộp 30 

gói x 3,2g
4 36 tháng VD-23151-15

Công ty cổ phần 

dược - vật tư y tế 

Thanh Hóa

Việt 

Nam
Gói 1.500 1.590,00 2.385.000,00 NT13



 

 

STT

Mã 
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18
PP2400

061627
G23 Enterogran Bacillus clausii

2 tỷ bào 

tử/g
Uống Thuốc bột Hộp 20 gói x 1g 4 36 tháng QLSP-954-16

Công ty Cổ phần 

Vắcxin và sinh 

phẩm Nha Trang

Việt 

Nam
Gói 10.000 3.400,00 34.000.000,00 NT08

19
PP2400

061628
G24 Progermila Bacillus clausii

2x10^9 

CFU
Uống

Hỗn dịch 

uống

Hộp 8 vỉ x 5 

ống x 5ml
4 36 tháng

893400090623 

(QLSP-903-15)

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

Việt 

Nam
Ống 10.000 5.460,00 54.600.000,00 NT09

20
PP2400

061629
G25 Domuvar Bacillus subtilis

2x10^9 

CFU
Uống

Hỗn dịch 

uống

Hộp 8 vỉ x 5 

ống x 5ml
4 36 tháng 893400090523

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

Việt 

Nam
Ống 20.000 5.250,00 105.000.000,00 NT09

21
PP2400

061632
G28 Zensonid Budesonid

0,5mg/2m

l; 2ml

Hít qua 

máy 

khí 

dung

Hỗn dịch 

dùng cho 

khí dung

Hộp 2 vỉ x 5 lọ 

x 2ml nhựa
4 24 tháng 893110281923

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

Việt 

Nam
Lọ 30.000 12.600,00 378.000.000,00 NT09

22
PP2400

061634
G30

Marcaine Spinal 

Heavy
Bupivacaine HCl

0.5% 

(5mg/ml) - 

 4ml

tiêm 

tủy 

sống

Dung 

dịch tiêm 

tủy sống

Hộp 5 ống x 4ml 1 36 tháng VN-19785-16 Cenexi Pháp Ống 1.500 41.600,00 62.400.000,00 NT40

23
PP2400

061635
G31 Bucarvin

Bupivacain 

hydroclorid
20mg/4ml

Tiêm 

gây tê 

tủy 

sống

Dung 

dịch tiêm 

Hộp 1 vỉ x 5 

ống x 4ml
4 36 tháng

893114039423 

(CV gia hạn số 

198/QĐ-QLD 

ngày 24/03/2023)

Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt 

Nam
Ống 1.300 18.100,00 23.530.000,00 NT21

24
PP2400

061636
G32 BFS-Cafein

Cafein (dưới 

dạng Cafein citrat)

60mg/3ml 

 (tương 

đương 

30mg 

cafein); 

3ml

Tiêm
Dung 

dịch tiêm

Hộp 10 ống x 3 

ml (1 ống 

nhựa/túi nhôm)

4 36 tháng VD-24589-16

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

Việt 

Nam
Ống 2.000 42.000,00 84.000.000,00 NT09

25
PP2400

061638
G34

Calci clorid 

500mg/ 5ml

Calci clorid 

dihydrat

500mg/ 

5ml
Tiêm

Dung 

dịch tiêm

Hộp 50 ống x 

5ml
4 36 tháng

VD-22935-15

(QĐ gia hạn số: 

62 /QĐ-QLD 

ngày 8/02/2023 

được gia hạn đến 

31/12/2024)

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Việt 

Nam
Ống 2.500 830,00 2.075.000,00 NT42

26
PP2400

061640
G36 Ocetamin 300 Calci lactat 300mg Uống

Viên nén 

phân tán

Hộp 5 vỉ 

(nhôm/nhôm) x 

10 viên; hộp 10 

vỉ (nhôm/PVC) 

x 10 viên

4 36 tháng VD-28285-17
Công ty CP Hóa 

dược Việt Nam

Việt 

Nam
Viên 3.500 2.199,00 7.696.500,00 NT36
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27
PP2400

061642
G38 Duratocin Carbetocin

100mcg/1

ml

Tiêm 

tĩnh 

mạch

Dung 

dịch tiêm
Hộp 5 lọ x 1ml 1 36 tháng

VN-19945-16 

(Có QĐ gia hạn 

số 265/QĐ-QLD 

ngày 11/05/2022)

CSSX: Ferring 

GmbH; CSĐG: 

Ferring 

International 

Center S.A.

CSSX: 

Đức; 

CSĐG: 

Thụy 

Sỹ

Lọ 700 358.233,00 250.763.100,00 NT15

28
PP2400

061643
G39 Hemotocin Carbetocin

100mcg/1

ml; 1ml
Tiêm

Dung 

dịch tiêm

Hộp 10 lọ nhựa 

x 1 ml
4 36 tháng VD-26774-17

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

Việt 

Nam
Lọ 1.300 346.250,00 450.125.000,00 NT09

29
PP2400

061645
G41 Bravine lnmed Cefdinir

125mg/5m

l; 30ml
Uống

Thuốc bột 

uống

Hộp 1 lọ 30ml x 

9g thuốc bột
4 18 tháng

VD-29159-18 

(QĐ gia hạn số 

136/QĐ-QLD 

ngày 01/03/ 

2023)

Công ty CP DP 

TW1 - Pharbaco

Việt 

Nam
Lọ 2.000 80.750,00 161.500.000,00 NT26

30
PP2400

061646
G42 Akudinir 125 Cefdinir

125mg/5m

l, 30ml
Uống

Bột pha 

hỗn dịch 

uống

Hộp 1 lọ 30ml 5 24 tháng

VN-15188-12 

(QĐ gia hạn số 

62/QĐ-QLD 

ngày 08/02/ 

2023)

Akums Drugs & 

Pharmaceuticals 

Ltd

India Lọ 2.000 52.000,00 104.000.000,00 NT26

31
PP2400

061647
G43

Bactirid 

100mg/5ml 

dry suspension

Cefixim (dưới 

dạng Cefixim 

trihydrat) 

800mg/40

ml; 40ml
Uống

Bột pha 

hỗn dịch
Hộp 1 lọ 40ml 3 24 Tháng

VN-20148-16

( có bản gia hạn 

theo QĐ số 

62/QĐ-QLD 

ngày 08/02/2023)

Medicraft 

Pharmaceuticals 

(Pvt) Ltd

Pakista

n
Lọ 2.000 59.000,00 118.000.000,00 NT16

32
PP2400

061648
G44

Tenamyd-

Cefotaxime 500

Cefotaxim (Dưới 

dạng Cefotaxim 

Sodium)

0,5g

Tiêm, 

tiêm 

truyền

Thuốc bột 

pha tiêm
Hộp 10 lọ 1 24 tháng

VD-19446-13 

(Công văn gia 

hạn số 572/QĐ-

QLD ngày 

08/10/2021)

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm 

Tenamyd

Việt 

Nam
Lọ 10.000 12.000,00 120.000.000,00 NT19

33
PP2400

061650
G46 Clorpheniramin

Clorpheniramin 

maleat
4mg Uống

Viên nén 

phân tán

Hộp 10 vỉ x 10 

viên (vỉ nhôm-

PVC); Hộp 5 vỉ 

x 10 viên (vỉ 

nhôm nhôm)

4 24 tháng VD-32169-19
Công ty CP Hóa 

dược Việt Nam

Việt 

Nam
Viên 1.000 1.025,00 1.025.000,00 NT36
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34
PP2400

061651
G47

CKDCipol-N 

25mg (Đóng gói 

và xuất xưởng 

bởi: Chong Kun 

Dang 

Pharmaceutical 

Corp., đ/c: 797-

48 Manghyang-

ro, Seonggeo-

eup, Seobuk-gu, 

Cheonan-si, 

Chungcheongna

m-do, Republic 

of Korea)

Cyclosporin 25mg Uống
Viên 

nang mềm

Hộp 10 vỉ x 5 

viên
2 36 tháng VN-18193-14

Suheung Co., 

Ltd. 

(Đóng gói và 

xuất xưởng bởi: 

Chong Kun 

Dang 

Pharmaceutical 

Corp. - Korea)

Korea Viên 25.000 9.980,00 249.500.000,00 NT12

35
PP2400

061652
G48 Klacid Clarithromycin

125mg/5m

l/ Hộp 

60ml

Uống

Cốm pha 

hỗn dịch 

uống

Hộp 1 lọ 60ml 5 24 tháng 899110399323
PT. Abbott 

Indonesia

Indones

ia
Lọ 1.600 103.140,00 165.024.000,00 NT40

36
PP2400

061654
G50 Desbebe Desloratadin

30mg/60m

l
Uống Si rô Hộp 1 lọ 60ml 2 36 tháng VN-20422-17

Gracure 

Pharmaceuticals 

Ltd.

India Lọ 1.000 65.000,00 65.000.000,00 NT20

37
PP2400

061655
G51 Dexamethasone

Dexamethason 

phosphat (dưới 

dạng 

Dexamethason 

natri phosphat)

4mg/1ml Tiêm
Dung 

dịch tiêm

Hộp 5 vỉ x 10 

ống x 1ml
4 36 tháng VD-27152-17

Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt 

Nam
Ống 2.000 710,00 1.420.000,00 NT21

38
PP2400

061657
G53 Elaria 100mg Diclofenac natri 100 mg

Đặt 

trực 

tràng

Viên đạn 

đặt trực 

tràng

Hộp 2 vỉ x 5 

viên
1 36 tháng VN-20017-16 

Medochemie 

Ltd.-COGOLS 

Facility

Cyprus Viên 8.000 14.000,00 112.000.000,00 NT05

39
PP2400

061658
G54 Veltaron Diclofenac natri 100mg

Đặt 

hậu 

môn

Viên đạn 

đặt trực 

tràng

Hộp 2 vỉ x 5 

viên
4 36 tháng 893110208623

Công ty Cổ phần 

Dược- Trang 

Thiết Bị Y tế 

Bình Định 

(Bidiphar)

Việt 

Nam
Viên 13.000 10.983,00 142.779.000,00 NT04

40
PP2400

061659
G55 Propess Dinoprostone 10mg

Đặt âm 

đạo

Hệ phân 

phối 

thuốc đặt 

âm đạo

Hộp 1 túi x 1 hệ 

phân phối thuốc 

đặt âm đạo

1 36 tháng

VN2-609-17 (Có 

QĐ gia hạn số 

265/QĐ-QLD 

ngày 11/05/2022)

Ferring 

Controlled 

Therapeutics 

Limited

Anh Túi 35 934.500,00 32.707.500,00 NT15
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41
PP2400

061661
G57 Dimedrol

Diphenhydramin 

hydroclorid
10mg/ml Tiêm

Dung 

dịch tiêm

Hộp 100 ống x 

1ml
4 36 tháng

VD-24899-16 

(CV gia hạn số 

62/QĐ-QLD 

ngày 08/02/2023)

Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt 

Nam
Ống 4.500 470,00 2.115.000,00 NT21

42
PP2400

061664
G60 Drotusc

Drotaverin 

hydroclorid
40mg Uống Viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
3 36 tháng VD-25197-16

Công ty cổ phần 

dược phẩm Me 

Di Sun

Việt 

Nam
Viên 3.500 567,00 1.984.500,00 NT35

43
PP2400

061665
G61 Vinopa

Drotaverin 

hydroclorid
40mg/2ml Tiêm

Dung 

dịch tiêm

Hộp 2 vỉ x 5 

ống x 2ml
4 36 tháng

VD-18008-12 

(CV gia hạn số 

833/QĐ-QLD 

ngày  

21/12/2022)

Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt 

Nam
Ống 3.000 2.170,00 6.510.000,00 NT21

44
PP2400

061666
G62 Gemapaxane Enoxaparin natri

4000IU/0,

4ml
Tiêm

Dung 

dịch tiêm
Hộp 6 bơm tiêm 1 24 tháng

VN-16312-13 

(Có QĐ gia hạn 

số 343/QĐ-QLD 

ngày 19/05/2023)

Italfarmaco, 

S.p.A.
Ý

Bơm 

tiêm
30 70.000,00 2.100.000,00 NT15

45
PP2400

061667
G63

Ephedrine 

Hydrochloride 

Injection 30 mg 

in 1ml

Ephedrin 

hydrochlorid

30mg/1ml

; 1ml
Tiêm

Dung 

dịch tiêm

Hộp 10 ống x 

1ml
1 36 VN-23066-22

Macarthys 

Laboratories 

Limited T/A 

Martindale 

Pharmaceuticals

Anh Ống 1.000 57.750,00 57.750.000,00 NT18

46
PP2400

061668
G64 Vinxium

Esomeprazol 

(dưới dạng 

esomeprazol natri)

40mg Tiêm

Thuốc 

tiêm đông 

khô

Hộp 10 lọ 4 36 tháng

VD-22552-15 

(CV gia hạn số 

574/QĐ-QLD, 

ngày 26/09/2022)

Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt 

Nam
Lọ 2.000 8.440,00 16.880.000,00 NT21

47
PP2400

061671
G67 Vinzix Furosemid 20mg/2ml Tiêm

Dung 

dịch tiêm

Hộp 10 vỉ x 5 

ống x 2ml
4 36 tháng

893110305923 

(VD-29913-18) 

(CV gia hạn số 

737/QĐ-QLD 

ngày 09/10/2023)

Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt 

Nam
Ống 500 665,00 332.500,00 NT21

48
PP2400

061672
G68

Gentamicin 

80mg

Gentamicin (dưới 

dạng Gentamicin 

sulfat)

80mg/2ml Tiêm
Dung 

dịch tiêm

Hộp 50 ống x 

2ml
4 36 tháng

893110175124

(SĐK cũ: VD-

25858-16)

Công ty cổ phần 

dược vật tư y tế 

Hải Dương

Việt 

Nam
Ống 2.000 1.020,00 2.040.000,00 NT22

49
PP2400

061674
G70 Glucose 10%

Glucose khan 

(dưới dạng 

Glucose 

monohydrat) 

10%; 

250ml

Tiêm/ 

Tiêm 

truyền

dung dịch

 tiêm 

truyền

Chai 250ml 4 24 VD-25876-16

Công ty cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Việt 

Nam
Chai 2.500 9.303,00 23.257.500,00 NT07

50
PP2400

061675
G71 Glucose 5%

Glucose  khan 

(dưới dạng 

Glucose 

monohydrat) 

5%; 

500ml

Tiêm/ 

Tiêm 

truyền

Dung 

dịch 

tiêm 

truyền

Chai nhựa

 500ml
4 36 VD-28252-17

Công ty cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Việt 

Nam
Chai 8.000 7.340,00 58.720.000,00 NT07
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51
PP2400

061676
G72 Stiprol Glycerol

2,25g/3g; 

9g

Thụt 

trực 

tràng

Gel thụt 

trực tràng
Hộp 6 tuýp x 9g 4 36 tháng 893100092424

Công ty cổ phần 

dược Hà Tĩnh

Việt 

Nam
Tuýp 3.500 6.930,00 24.255.000,00 NT09

52
PP2400

061678
G74

HEPARINE 

SODIQUE 

PANPHARMA 

5000 U.I./ml

Heparin sodium

25.000 

IU/5ml; 

5ml

Tiêm
Dung 

dịch tiêm
Hộp 10 lọ x 5ml 1 60

VN-15617-12 

Gia hạn số: 

62/QĐ-QLD 

ngày 08/02/2023

Panpharma 

GmbH
Đức Lọ 100 199.500,00 19.950.000,00 NT18

53
PP2400

061680
G76

IV 

Immunoglobulin 

5% Octapharma

Mỗi 50ml dung 

dịch chứa: Tổng 

protein 2,5g; 

Immunoglobulin 

thông thường từ 

người IgG ≥ 95% 

(w/w); IgA ≤ 

10mg

2,5g/ 50ml
Tiêm 

truyền

Dung 

dịch tiêm 

truyền

Hộp 1 chai 50ml
1

24 tháng 900410090023

Octapharma 

Pharmazeutika 

Produktionsges.

m.b.H  

Áo
Chai 50 5.200.000,00 260.000.000,00 NT30

54
PP2400

061681
G77 ProIVIG

Immunoglobulin 

người
5%, 50ml

Tiêm/ 

Tiêm 

truyền

Dung 

dịch 

truyền

Hộp 01 chai 

50ml
5 36 tháng QLSP-0764-13

Reliance Life 

Sciences Pvt. 

Ltd.

Ấn Độ Chai 50 2.630.000,00 131.500.000,00 NT41

55
PP2400

061682
G78 Kali clorid 10% Kali clorid

500mg/5m

l
Tiêm 

Dung 

dịch tiêm 

truyền

Hộp 10 vỉ x 5 

ống x 5ml
4 36 tháng

VD-25325-16 

(CV gia hạn số 

62/QĐ-QLD 

ngày 08/02/2023)

Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt 

Nam
Ống 2.500 900,00 2.250.000,00 NT21

56
PP2400

061683
G79 Siro Snapcef

Kẽm nguyên tố 

(dưới dạng Kẽm 

gluconat 56mg) 

56mg/5ml

x 100ml
Uống Sirô

Hộp 1 chai

 100ml
4 36 VD-21199-14

Công ty cổ phần 

dược 

vật tư y tế 

Hải Dương

Việt 

Nam
Chai 1.500 29.000,00 43.500.000,00 NT07

57
PP2400

061684
G80 Faskit Kẽm gluconat 70mg Uống

Thuốc 

cốm pha 

hỗn dịch 

uống

Hộp 30 gói x 1g 4 36 tháng VD-30383-18

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Hà 

Tây

Việt 

Nam
Gói 1.500 950,00 1.425.000,00 NT11

58
PP2400

061689
G85

ANTILOX 

PLUS

Magnesi 

hydroxyd + nhôm 

hydroxyd (dưới 

dạng Nhôm 

hydroxyd gel 

khô) + simethicon 

(dưới dạng 

Simethicon nhũ 

dịch 30%)

800mg + 

400mg + 

80mg

Uống
Hỗn dịch 

uống

Hộp 20 gói x 

10g
4 24 tháng 893100202424

Công ty cổ phần 

dược phẩm An 

Thiên

Việt 

Nam
Gói 1.000 3.250,00 3.250.000,00 NT23

59
PP2400

061690
G86

Magnesi sulfat 

Kabi 15%
Magnesi sulfat

15%; 

10ml
Tiêm

Dung dịch

 tiêm

Hộp 50 ống 

x 10ml
4 36 VD-19567-13

Công ty cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Việt 

Nam
Ống 600 2.900,00 1.740.000,00 NT07
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59
PP2400

061690
G86

Magnesi sulfat 

Kabi 15%
Magnesi sulfat

15%; 

10ml
Tiêm

Dung dịch

 tiêm

Hộp 50 ống 

x 10ml
4 36 VD-19567-13

Công ty cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Việt 

Nam
Ống 600 2.900,00 1.740.000,00 NT07

60
PP2400

061692
G88

Methylprednisol

one Normon 40 

mg Powder for 

injectable 

solution

Methylprednisolo

n (dưới dạng 

Methylprednisolo

n hydrogen 

succinat 50,68mg)

40mg

Tiêm/Ti

êm 

truyền

Bột đông 

khô pha 

tiêm

Hộp 1 lọ 1 24 tháng 840110444723
Laboratorios 

Normon, S.A.
Spain Lọ 3.000 34.950,00 104.850.000,00 NT32

61
PP2400

061694
G90 ID-Arsolone 4

Methylprednisolo

n
4mg Uống

Viên 

nang 

cứng 

(xanh- 

trắng)

Hộp 3 vỉ x 10 

viên
4 36 tháng VD-30387-18

Công ty cổ phần 

dược phẩm Hà 

Tây

Việt 

Nam
Viên 1.000 945,00 945.000,00 NT01

62
PP2400

061698
G94 Trichopol Metronidazole

500mg/10

0ml

Tiêm 

truyền 

tĩnh 

mạch

Dung 

dịch tiêm 

truyền 

tĩnh mạch

1 túi 100ml 1 24 tháng

VN-18045-14 

(Có QĐ gia hạn 

số 62/QĐ-QLD 

ngày 08/02/2023)

Pharmaceutical 

Works 

Polpharma S.A.

Ba Lan Túi 3.000 17.200,00 51.600.000,00 NT15

63
PP2400

061701
G97

Metronidazol 

250mg
Metronidazol 250mg Uống Viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
4 36 tháng 893115066024

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Việt 

Nam
Viên 2.500 135,00 337.500,00 NT42

64
PP2400

061703
G99 Zodalan

Midazolam (dưới 

dạng Midazolam 

HCl)

5mg 

(5,56mg)/

1ml

 Tiêm
 Dung 

dịch tiêm

Hộp 10 ống x 

1ml
4 36 tháng

VD-27704-17

(893112265523)

Công ty Cổ phần 

Dược Danapha

Việt 

Nam
Ống 2.500 15.570,00 38.925.000,00 NT06

65
PP2400

061707
G103

Mycokem 

capsules 250mg 

Mycophenolat 

mofetil
250mg Uống

Viên 

nang cứng

Hộp 1 vỉ x 10 

viên
2 24 tháng

VN-18134-14 

(gia hạn SĐK 

đến 29/4/2027)

Alkem 

Laboratories Ltd. 
Ấn Độ Viên 2.000 9.240,00 18.480.000,00 NT31

66
PP2400

061708
G104 BFS-Naloxone

 Naloxon 

hydroclorid (dưới 

dạng Naloxon 

hydroclorid 

dihydrat)

0,4mg/1m

l; 1ml
Tiêm

Dung 

dịch tiêm

Hộp 10 ống 

nhựa x 1ml
4 36 tháng VD-23379-15

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

Việt 

Nam
Ống 100 29.400,00 2.940.000,00 NT09

67
PP2400

061710
G106 Natri clorid 0,9% Natri clorid

0,9%; 

100ml

Tiêm/

 Tiêm 

truyền

dung dịch

 tiêm 

truyền

Chai nhựa 

100ml
4 36 893110039623

Công ty cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Việt 

Nam
Chai 12.000 5.654,00 67.848.000,00 NT07

68
PP2400

061711
G107 Natri clorid 0.9% Natri clorid

0,9%; 

500ml

Tiêm/

 Tiêm 

truyền

dung dịch

 tiêm 

truyền

Chai nhựa 

500ml
4 36 893110039623,00

Công ty cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Việt 

Nam
Chai 25.000 6.235,00 155.875.000,00 NT07

69
PP2400

061712
G108 Natri clorid 10% Natri clorid

10%; 

250ml

Tiêm/ 

Tiêm 

truyền

dung dịch

 tiêm 

truyền

Chai 250ml 4 36 VD-23169-15

Công ty cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Việt 

Nam
Chai 1.400 11.897,00 16.655.800,00 NT07
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70
PP2400

061713
G109 Theresol

Natri clorid + kali 

clorid + natri 

citrat dihydrat + 

glucose khan

0,7g+0,3g

+0,58g+4

g

Uống

Bột pha 

dung dịch 

uống

Hộp 20 gói x 

5.63g
4 36 tháng VD-20942-14

Công ty cổ phần 

dược - vật tư y tế 

Thanh Hóa

Việt 

Nam
Gói 30.000 1.525,00 45.750.000,00 NT13

71
PP2400

061714
G110 Oresol 245

Natri clorid; Natri 

citrat dihydrat; 

Kali clorid; 

Glucose khan 

520mg; 

580mg; 

300mg; 

2.700mg

Uống
Thuốc bột 

uống

Hộp 20 gói x 

4,1 g
4 36 tháng

VD-27387-17, 

QĐ gia hạn số 

62/QĐ-QLD, 

ngày 08/02/2023

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu 

Y tế DOMESCO 

Việt 

Nam
Gói 30.000 805,00 24.150.000,00 NT29

72
PP2400

061716
G112

Opesinkast 5
Natri montelukast 5mg Uống

Viên nén 

phân tán 

trong 

miệng

Hộp 4 vỉ x 7 

viên 4
36 tháng VD-24247-16

Công ty cổ phần 

dược phẩm OPV

Việt 

Nam Viên 2.000 4.035,00 8.070.000,00 NT37

73
PP2400

061717
G113 Acupan

Nefopam 

hydrochloride
20mg Tiêm

Dung 

dịch tiêm
Hộp 5 ống 2ml 1 36 tháng

VN-18589-15 

(Có QĐ gia hạn 

số 853/QĐ-QLD 

ngày 30/12/2022)

Delpharm Tours 

(Xuất xưởng: 

Biocodex, địa 

chỉ: 1, Avenue 

Blaise Pascal-

60000 Beauvais-

France)

Pháp Ống 1.000 26.400,00 26.400.000,00 NT15

74
PP2400

061718
G114 Pinadine Inj

Neostigmine 

methylsulfate
0,5mg/ml Tiêm

Dung 

dịch tiêm
Hộp 10 ống 1ml 2 36 tháng VN-20064-16

Dai Han Pharm. 

Co., Ltd
Korea Ống 500 9.200,00 4.600.000,00 NT20

75
PP2400

061719
G115 Neostigmin Kabi

Neostigmin 

methylsulfat

0,5 

mg/ml; 

1ml

Tiêm

Dung 

dịch 

tiêm

Hộp 10 ống

 x 1ml
4 24 VD-34331-20

Công ty cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Việt 

Nam
Ống 1.500 4.694,00 7.041.000,00 NT07

76
PP2400

061720
G116

Lipovenoes 

10% PLR

Dầu đậu nành; 

Glycerol; 

Phospholipid từ 

trứng

(25g; 

6,25g; 

1,5g)/250

ml

Tiêm 

truyền 

tĩnh 

mạch 

(IV)

Nhũ 

tương 

tiêm 

truyền

Thùng 10 chai 

250ml
1 18 tháng VN-22320-19

Fresenius Kabi 

Austria GmbH
Áo Chai 500 116.650,00 58.325.000,00 NT40

77
PP2400

061721
G117 SMOFlipid 20%

Dầu đậu nành 

tinh chế; 

triglycerid mạch 

trung bình; dầu 

oliu tinh chế; dầu 

cá tinh chế

(15g + 

15g + 

12,5g + 

7,5g)/250

ml

Truyền 

tĩnh 

mạch 

ngoại 

vi hoặc 

tĩnh 

mạch 

trung 

tâm

Nhũ 

tương 

tiêm 

truyền

Thùng 10 chai 

250 ml
1 18 tháng VN-19955-16

Fresenius Kabi 

Austria GmbH
Áo Chai 300 150.500,00 45.150.000,00 NT40
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G118

Nicardipine 

Aguettant 

10mg/10ml

Nicardipin 

hydrochlorid

10mg/10m

l

Tiêm 

truyền

Dung 

dịch tiêm 

truyền 

tĩnh mạch

Hộp 10 ống x 

10ml
1 24 tháng 300110029523

Laboratoire 

Aguettant
Pháp Ống 50 124.999,00 6.249.950,00 NT15

G120

Noradrenaline 

Base Aguettant 

1mg/ml

Noradrenalin 

base (dưới dạng 

noradrenalin 

tartrat)

4mg/4ml
Tiêm 

truyền

Dung 

dịch đậm 

đặc để 

tiêm hoặc 

tiêm 

truyền 

tĩnh mạch 

sau khi 

pha loãng

Hộp 2 vỉ x 5 

ống x 4 ml, ống 

thủy tinh

1 18 tháng

VN-20000-16 (Có 

QĐ gia hạn số 

573/QĐ-QLD ngày 

23/09/2022)

Laboratoire 

Aguettant
Pháp Ống 50 43.075,00 2.153.750,00 NT15

G121 Noradrenalin

Noradrenalin 

(dưới dạng 

Noradrenalin 

tartrat)

1mg/1ml Tiêm
Dung 

dịch tiêm

Hộp 5 vỉ x 10 

ống x 1ml
4 36 tháng VD-24902-16

Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt 

Nam
Ống 60 15.200,00 912.000,00 NT21

G123 Nước cất tiêm
Nước để pha 

thuốc tiêm
10ml Tiêm

Dung môi 

pha tiêm

Hộp 50 ống 

10ml
4 36 tháng VD-18797-13

Công ty cổ phần 

dược vật tư y tế 

Hải Dương

Việt 

Nam
Ống 120.000 687,00 82.440.000,00 NT22

G124 Flustad 75

Oseltamivir (dưới 

dạng oseltamivir 

phosphate)

75mg Uống
Viên 

nang cứng 

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 

10 viên 
2 36 tháng VD3-165-22

Công ty TNHH 

Liên doanh 

Stellapharm - chi 

nhánh 1

Việt 

Nam 
Viên 2.000 14.000,00 28.000.000,00 NT39

G125 Carbamaz Oxcarbazepin 300 mg  Uống
 Viên nén 

bao phim

Hộp 5 vỉ x 10 

viên
4 36 tháng VD-32761-19

Công ty Cổ phần 

Dược Danapha

Việt 

Nam
Viên 6.500 3.523,00 22.899.500,00 NT06

G126
SUNOXITOL 

300
Oxcarbazepine 300mg Uống

Viên nén 

bao phim

Hộp 5 vỉ x 10 

viên
5 36 tháng VN-18770-15

Sun 

Pharmaceutical 

Industries Ltd

India Viên 3.000 2.690,00 8.070.000,00 NT15

G127 Efferalgan Paracetamol 150mg

Đặt 

hậu 

môn

Thuốc đạn
Hộp 2 vỉ x 5 

viên
1 36 tháng

VN-21850-19 (Có 

QĐ gia hạn số 

199/QĐ-QLD ngày 

26/03/2024)

UPSA SAS (Cơ 

sở xuất xưởng: 

(Upsa SAS, đ/c: 

979, Avenue des 

Pyrénées, 47520 

Le Passage, 

France)

Pháp Viên 2.200 2.258,00 4.967.600,00 NT15
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86
PP2400

061734
G130

Paracetamol 

Kabi 1000
Paracetamol

1g 

/100ml; 

100ml

Tiêm/

 Tiêm 

truyền

dung dịch 

tiêm 

truyền

Chai 100ml 4 36 VD-19568-13

Công ty cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Việt 

Nam
Chai 2.000 12.380,00 24.760.000,00 NT07

87
PP2400

061737
G133 Garnotal 10 Phenobarbital 10 mg  Uống  Viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
4 36 tháng

VD-31519-19

(893112467324)

Công ty Cổ phần 

Dược Danapha

Việt 

Nam
Viên 8.000 140,00 1.120.000,00 NT06

88
PP2400

061738
G134 Garnotal Inj

Natri 

phenobarbital

200mg/2 

ml
 Tiêm

 Dung 

dịch tiêm

Hộp 20 ống x 

2ml
5 24 tháng

VD-16785-12. Gia 

hạn đến 25/05/2027. 

Số QĐ 279/QĐ-QLD 

Công ty Cổ phần 

Dược Danapha

Việt 

Nam
Ống 300 8.820,00 2.646.000,00 NT06

89
PP2400

061744
G140

Povidone Iodine 

10%
Povidon iod

10%, 

140ml

Dùng 

ngoài

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai 140ml 4 24 tháng VD-32971-19

Công ty cổ phần 

Dược và vật tư y 

tế Bình Thuận 

Việt 

Nam
Chai 1.000 26.880,00 26.880.000,00 NT01

90
PP2400

061745
G141 Prednisolon Prednisolon 5mg Uống Viên nén

Hộp 50 vỉ x 20 

viên
4 36 tháng VD-31253-18

Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt 

Nam
Viên 30.000 110,00 3.300.000,00 NT21

91
PP2400

061746
G142

Progesterone 

injection BP 

25mg

Progesterone 
25mg/ml; 

1ml
Tiêm

Dung 

dịch tiêm
Hộp 10 ống 1ml 1 48

VN-16898-13 Gia 

hạn số: 62/QĐ-QLD 

ngày 08/02/2023

Panpharma 

GmbH
Đức Ống 5.000 20.149,50 100.747.500,00 NT18

92
PP2400

061747
G143

Cyclogest 

200mg
Progesterone 200mg

Đặt âm 

đạo/hậu 

 môn

Viên đặt 

âm 

đạo/hậu 

môn

Hộp 3 vỉ x 5 

viên
1 48 tháng VN-16888-13 Accord - UK Ltd Anh Viên 10.000 13.667,00 136.670.000,00 NT10

93
PP2400

061749
G145 Proges 100 Progesterone 100mg

Đặt âm 

đạo

Viên 

nang mềm

Hộp 1 vỉ x 10 

viên
2 24

VN-22902-21

Steril - Gene 

Life sciences (P) 

Limited

Ấn Độ
Viên 3.000 6.300,00 18.900.000,00 NT25

94
PP2400

061750
G146 Proges 200 Progesterone 200mg

Đặt âm 

đạo

Viên 

nang mềm

Hộp 1 vỉ x 10 

viên
2 24

VN-22903-21
Steril - Gene 

Life sciences (P) 

Limited

Ấn Độ
Viên 2.000 12.600,00 25.200.000,00 NT25

95
PP2400

061751
G147

Fresofol 1% 

Mct/Lct
Propofol

1% 

(10mg/ml)

Tiêm 

hoặc 

tiêm 

truyền 

tĩnh 

mạch 

(IV)

Nhũ 

tương 

tiêm hoặc 

tiêm 

truyền

Hộp 5 ống 20ml 1 36 tháng VN-17438-13
Fresenius Kabi 

Austria GmbH
Áo Ống 1.500 24.999,00 37.498.500,00 NT40
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96
PP2400

061752
G148 Nupovel Propofol 10mg/ml Tiêm

Nhũ 

tương tiêm
Hộp 5 ống 20ml 5 24 tháng VN-22978-21

PT. Novell 

Pharmaceutical 

Laboratories

Indones

ia
Ống 850 24.800,00 21.080.000,00 NT33

97
PP2400

061754
G150 Ringer lactate

Mỗi 500ml chứa: 

Natri clorid 3g; 

Kali clorid 0,2g; 

Natri lactat 1,6g; 

Calci clorid.2H20 

0,135g

500ml
Tiêm

 truyền

dung dịch 

tiêm 

truyền

Chai nhựa 

500ml
4 36 VD-22591-15

Công ty cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Việt 

Nam
Chai 4.000 6.999,00 27.996.000,00 NT07

98
PP2400

061755
G151

Lactate ringer & 

dextrose 5%

Sodium chloride; 

Potassium 

chloride; Calcium 

chloride 

dihydrate tương 

đương Calcium 

chloride khan; 

Dung dịch 

Sodium lactate 

tương đương 

Sodium lactate 

khan; Dextrose 

tương đương 

Dextrose khan

3g; 0,15g; 

0,075g; 

1,55g; 25g

Tiêm 

truyền

Dung 

dịch tiêm 

truyền

Chai 500ml, 

chai nhựa
4 36 tháng

893110213724 (VD-

21432-14)

Công ty Cổ phần 

Hóa - Dược 

phẩm Mekophar

Việt 

Nam
Chai 1.500 11.033,00 16.549.500,00 NT24

99
PP2400

061756
G152 Rileptid Risperidone 1mg Uống

Viên nén 

bao phim

Hộp 6 vỉ x 10 

viên
1 48 tháng VN-16749-13

Egis 

Pharmaceuticals 

Private Limited 

Company

Hungar

y
Viên 2.500 2.555,00 6.387.500,00 NT08

100
PP2400

061757
G153 Rispersavi 1 Risperidon 1mg Uống

Viên nén 

bao phim

Hộp 6 vỉ x 10 

viên
2 36 tháng VD-34234-20

Công ty cổ phần 

dược phẩm SaVi

Việt 

Nam
Viên 2.000 1.110,00 2.220.000,00 NT22

101
PP2400

061758
G154

Rocuronium 

Kabi 10mg/ml

Rocuronium 

bromide

(10mg/ml) 

 x 5ml

Tiêm 

hoặc 

Truyền 

tĩnh 

mạch

Dung 

dịch tiêm 

hoặc tiêm 

truyền

Hộp 10 lọ x 5ml 1 36 tháng VN-22745-21
Fresenius Kabi 

Austria GmbH
Áo Lọ 2.000 46.690,00 93.380.000,00 NT40

102
PP2400

061759
G155 Rexamine Susp Roxithromycin

Mỗi 5ml 

hỗn dịch 

hoàn 

nguyên 

chứa: 

50mg

Uống

Bột pha 

hỗn dịch 

uống

Hộp 1 chai 50ml 4 24 tháng VD-32996-19

Công ty cổ phần 

dược VTYT Hà 

Nam

Việt 

Nam
Chai 1.000 90.000,00 90.000.000,00 NT02



 

 

STT

Mã 

phần/ 

lô

Mã 

thuốc
Tên thuốc

Tên hoạt chất/ 

Tên thành phần 

của thuốc

Nồng độ, 

hàm 

lượng

Đường 

dùng

Dạng bào 

chế 
Quy cách 

Nhóm 

thuốc

Hạn 

dùng/ 

Tuổi thọ 

(tháng)

GĐKLH hoặc GPNK Cơ sở sản xuất

Nước 

sản 

xuất

Đơn vị 

tính

 Số lượng 

dự thầu 

Đơn giá dự 

thầu
Thành tiền

Nhà 

thầu

Ghi 

chú

103
PP2400

061760
G156 Bioflora 100mg

Saccharomyces 

boulardii CNCM 

I-745

100mg Uống

Bột pha 

hỗn dịch 

uống

Hộp chứa 20 gói 1 36 tháng

VN-16392-13 (Có 

QĐ gia hạn số 

683/QĐ-QLD ngày 

25/10/2022)

Biocodex Pháp Gói 6.000 5.500,00 33.000.000,00 NT15

104
PP2400

061761
G157 Zentomyces

Saccharomyces 

boulardii

100mg 

(ứng với 

vi sinh 

sống ≥ 

10^8 

CFU)

Uống
Thuốc bột 

uống
Hộp 30 gói x 1g 4 24 tháng QLSP-910-15

Công ty liên 

doanh dược 

phẩm 

MEBIPHAR - 

AUSTRAPHAR

M

Việt 

Nam
Gói 6.000 3.600,00 21.600.000,00 NT02

105
PP2400

061763
G159 Vinsalmol 5

Salbutamol (dưới 

dạng salbutamol 

sulfat) 

5mg/2,5m

l

Khí 

dung

Dung 

dịch khí 

dung

Hộp 5 vỉ x 10 

ống x 2,5ml
4 36 tháng

893115305623 (CV 

gia hạn số 737/QĐ-

QLD ngày 

09/10/2023)

Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt 

Nam
Ống 30.000 8.400,00 252.000.000,00 NT21

106
PP2400

061764
G160 Vinsalmol

Salbutamol (dưới 

dạng salbutamol 

sulfat) 

2,5mg/2,5

ml

Khí 

dung

Dung 

dịch khí 

dung

Hộp 5 vỉ x 10 

ống x 2,5ml
4 36 tháng

893115305523 (CV 

gia hạn số 737/QĐ-

QLD ngày 

09/10/2023)

Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt 

Nam
Ống 20.000 4.410,00 88.200.000,00 NT21

107
PP2400

061765
G161 Atisalbu

Salbutamol (Dưới 

dạng Salbutamol 

sulfat)

2mg Uống
Dung 

dịch uống

Hộp 30 ống x 

5ml
4 36 tháng

893115277823 (VD-

25647-16)

Công ty cổ phần 

dược phẩm An 

Thiên

Việt 

Nam
Ống 150 3.817,00 572.550,00 NT38

108
PP2400

061768
G164

Ferlatum (Đóng 

gói thứ cấp: CIT 

S.r.l. -Đ/c: Via 

Primo Villa, 17-

20875 Burago di 

Molgora (MB), 

Italy)

Sắt (III) (dưới 

dạng sắt protein 

succinylat)

40mg 

(800mg)
Uống

Dung 

dịch uống

Hộp 10 lọ x 

15ml
1 24 tháng VN-22219-19

Italfarmaco 

S.A.(CSĐG thứ 

cấp: CIT S.r.l; 

đ/c: Via Primo 

Villa, 17-20875 

Burago di 

Molgora (MB), 

Italia)

Tây 

Ban 

Nha

Lọ 3.000 18.500,00 55.500.000,00 NT15

109
PP2400

061769
G165 Sevoflurane Sevoflurane

100% 

(tt/tt)

Dạng 

hít

Chất lỏng 

dễ bay 

hơi dùng 

gây mê 

đường hô 

hấp

Chai nhôm 

250ml
1 36 tháng

VN-18162-14 (Có 

QĐ gia hạn số 62/QĐ-

QLD ngày 

08/02/2023)

Baxter 

Healthcare 

Corporation

Mỹ Chai 250 1.552.000,00 388.000.000,00 NT15

110
PP2400

061771
G167 Bixazol

Sulfamethoxazol

+Trimethoprim

200mg + 

40mg
Uống

Hỗn dịch 

uống

Hộp 20 ống x 

10ml
4 24 tháng VD-32509-19

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

Việt 

Nam
Ống 5.000 5.000,00 25.000.000,00 NT09
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111
PP2400

061774
G170 Huether-25 Topiramat 25mg Uống

Viên nén 

bao phim

Hộp 6 vỉ x 10 

viên
4 36 tháng VD-29721-18

Công Ty Cổ 

Phần Dược 

Phẩm Đạt Vi Phú

Việt 

Nam
Viên 16.000 3.850,00 61.600.000,00 NT22

112
PP2400

061775
G171

Trenzamin 

500mg inj.
Tranexamic acid

500mg/5m

l; 5ml

Tiêm/

 Tiêm 

truyền

Dung 

dịch 

tiêm

Hộp 10 ống

 *5ml
2 36 VN-21975-19

Jeil 

Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Hàn 

Quốc
Ống 2.500 10.400,00 26.000.000,00 NT07

113
PP2400

061776
G172

Tranexamic acid 

250mg/5ml
Tranexamic acid

250mg/5m

l
Tiêm

Dung 

dịch tiêm
Hộp 5 ống x 5ml 4 36 tháng

VD-26911-17

(QĐ gia hạn số: 62 

/QĐ-QLD ngày 

8/02/2023 được gia 

hạn đến 31/12/2024)

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Việt 

Nam
Ống 1.500 1.435,00 2.152.500,00 NT42

114
PP2400

061777
G173

Diphereline P.R 

3,75mg

Triptorelin (dưới 

dạng Triptorelin 

acetat)

3,75mg Tiêm

Bột và 

dung môi 

pha hỗn 

dịch tiêm 

(IM), 

dạng 

phóng 

thích kéo 

dài 28 

ngày

Hộp 1 lọ bột + 1 

ống dung môi 

2ml + 1 bơm 

tiêm + 2 kim 

tiêm

1 36 tháng

VN-19986-16 (Có 

QĐ gia hạn số 

777/QĐ-QLD ngày 

19/10/2023)

Ipsen Pharma 

Biotech
Pháp Lọ 250 2.557.000,00 639.250.000,00 NT15

115
PP2400

061777
G174 Depakine 200mg Natri Valproat 200 mg Uống

Viên nén 

kháng 

acid dạ 

dày

Hộp 1 lọ 40 viên 1 36 tháng

840114019124 (VN-

21128-18) (có Quyết 

định gia hạn số đăng 

ký)

Sanofi Aventis 

S.A.

Tây 

Ban 

Nha

Viên 5.000 2.479,00 12.395.000,00 NT15

116
PP2400

061780
G176

 Depakine 

200mg/ml
Natri valproate 200mg/ml Uống

Dung 

dịch uống

Hộp 1 chai 

40ml và 1 xy 

lanh có vạch 

chia liều đề lấy 

thuốc

2 36 tháng 8,68114E+11

Cơ sở sản xuất 

và đóng gói: 

Sanofi Ilaç 

Sanayi Ve 

Ticaret Anonim 

Şirketi; Cơ sở 

kiểm nghiệm và 

xuất xưởng: 

Sanofi Winthrop 

Industrie

Cơ sở 

sản 

xuất và 

đóng 

gói: 

Thổ 

Nhĩ 

Kỳ; Cơ 

sở 

kiểm 

nghiệm 

và xuất 

xưởng: 

Pháp

Chai 600 80.696,00 48.417.600,00 NT15
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117
PP2400

061782
G178 Vancomycin

Vancomycin 

(dưới dạng 

Vancomycin 

hydroclorid)

500mg Tiêm

Thuốc 

tiêm bột 

đông khô

Hộp 10 lọ 4 36 tháng VD-24905-16

Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt 

Nam
Lọ 500 15.300,00 7.650.000,00 NT21

118
PP2400

061783
G179 Obibebe

Magnesi lactat 

dihydrat + 

Vitamin B6

470mg + 

5mg
Uống

Dung 

dịch uống

Hộp 4 vỉ x 5 

ống 10 ml
4 24 tháng

893110347323 (VD-

21297-14)

	Công ty cổ phần 

dược phẩm Hà 

Tây

Việt 

Nam
Ống 6.000 4.079,00 24.474.000,00 NT36

119
PP2400

061784
G180

A.T 

ASCORBIC 

Syrup

Acid ascorbic 100 mg Uống
Dung 

dịch uống

Hộp 30 ống 

nhựa x 5ml 

(đóng ống từ 

màng PVC/PE)

4 24 tháng
893100275023

(VD-25624-16)

Công ty cổ phần 

dược phẩm An 

Thiên

Việt 

Nam
Ống 700 2.350,00 1.645.000,00 NT23

120
PP2400

061785
G181

Incepavit 400 

Capsule
Vitamin E Acetat

400mg 

(tương 

đương 

400IU)

Uống
Viên 

nang cứng

Hộp 3 vỉ x 10 

viên
2 24 tháng VN-17386-13

Incepta 

Pharmaceuticals 

Ltd.- Zirabo 

Plant 

Bangla

desh
Viên 100 1.850,00 185.000,00 NT11

7.344.174.850,00Tổng: 120 khoản
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